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PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Hóa học là môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu tính chất, sự vật, hiện tượng có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Hóa học ở trường THCS, tôi nhận thấy rằng học sinh gặp khó khăn khi phải ghi nhớ các khái niệm, định nghĩa, tính chất của các chất, việc ghi nhớ của các em gần như tái hiện lại nguyên văn SGK làm cho việc học tập trở lên nhàm chán, máy móc, thụ động, không sáng tạo, khả năng phân tích, so sánh, tư duy, vận dụng vào thực tiễn còn hạn chế.
1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

Để nâng cao chất lượng dạy và học, cần phải đổi mới phương pháp dạy học các môn học  ở trường THCS nói chung và với môn Hóa học nói riêng. Công nghệ thông tin được ứng dụng vào môn Hóa học đã góp phần cải thiện sự nhàm chán đó và gây hứng thú học tập bộ môn cho học sinh. Để đa dạng hóa các hình thức dạy học, để khắc sâu kiến thức trong bộ não một cách logic mà lại phát huy được khả năng tiềm ẩn trong bộ não của học sinh, trong quá trình giảng dạy của mình, tôi thường hướng dẫn học sinh ghi nhớ bài học dưới dạng từ khóa và chuyển cách ghi bảng truyền  thống sang phương pháp ghi bảng bằng bản đồ tư duy. Tôi nhận thấy phương pháp này là thực sự cần thiết nhằm giúp HS rút ngắn thời gian học, giúp các em dễ nhớ, nhớ lâu, dễ dàng hệ thống hoá kiến thức với lượng lớn, biết liên kết nhiều kiến thức lại với nhau, đồng thời phát triển tư duy cho các em. 
       Từ các lí do trên, cùng với các trăn trở  thường xuyên của bản thân trong việc dạy bộ môn Hóa học ở trường THCS có bề dày truyền thống thi đua: Dạy tốt - Học tốt. Đồng thời qua các chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức tôi có dịp được trao đổi, học hỏi các anh, chị em, các bạn có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác giảng dạy Hóa học ở các trường khác trong Quận, tôi càng thấy rõ hơn yêu cầu cấp thiết trong dạy học bằng bản đồ tư duy. Do vậy, tôi đã đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn Hóa học bằng phương pháp sơ đồ tư duy, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Giúp học sinh tìm ra phương pháp học tập phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Hóa học. 
1.3. Đối tượng nghiên cứu
 Học sinh lớp 8, 9 ở trường THCS năm học 2022-2023.
1.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu: Hướng dẫn học sinh lớp 8,9 ở trường THCS  học bài theo sơ đồ tư duy.

   - Thời gian thực hiện: 1 năm, năm học 2022- 2023.

+ Tháng 9 năm 2022  lập đề cương nghiên cứu.

+ Từ tháng 10 năm 2022 thực hiện dạy theo phương pháp sơ đồ tư duy tại lớp 8, 9 và thu thập thông tin, số liệu.

+ Tháng 3 năm 2023 xử lý thông tin, viết bản thảo.

+ Tháng 4 năm 2023 hoàn chỉnh đề tài.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp quan sát.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp thống kê toán học.

PHẦN 2: NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận

 
Bản đồ tư duy (còn gọi là sơ đồ tư duy hay lược đồ tư duy) là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức, bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực.     


Theo các nhà nghiên cứu, thông thường ở trường THCS, HS mới chỉ sử dụng bán cầu não trái (thông qua chữ viết, kí tự, chữ số,...) để tiếp thu và ghi nhớ kiến thức mà chưa sử dụng bán cầu não phải (nơi ghi nhớ thông tin kiến thức thông qua hình ảnh, màu sắc...) tức là mới chỉ sử dụng 50% khả năng của não bộ. Kiểu ghi chép của bản đồ tư duy thể hiện bằng hình ảnh, đường nét, màu sắc được trải theo các hướng không có tính tuần tự và có độ thoáng nên dễ bổ sung và phát triển ý tưởng. Vì vậy, việc sử dụng bản đồ tư duy là một công cụ hữu ích cả trong giảng dạy của giáo viên và trong học tập của HS.


Bản đồ tư duy có những ưu điểm sau : 

- Logic, mạch lạc.

- Trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Nhìn thấy “bức tranh tổng thể mà lại chi tiết”.

- Dễ dạy, dễ học.

- Kích thích hứng thú học tập và sáng tạo của học sinh.

- Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức.

- Giúp hệ thống hóa kiến thức, ôn tập kiến thức.

- Giúp ghi nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu kiến thức.

- Giúp phân tích, so sánh, tổng hợp nắm được tính chất hoá học của từng loại hợp chất. So sánh được tính chất hoá học khác nhau của các chất trong cùng loại hợp chất.

 Bản đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu sắc các nhánh. Dạy học bằng bản đồ tư duy giúp học sinh tiếp nhận thông tin, phân tích, tổng hợp và cụ thể hóa kết quả xử lý thông tin bằng sản phẩm do chính mình tạo ra. Bản đồ tư duy giúp học sinh dễ ghi nhớ, phát triển nhận thức, khả năng tư duy, sáng tạo.


Điểm mạnh nhất của bản đồ tư duy là giúp phát triển ý tưởng và không bỏ sót ý tưởng, từ đó phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.


Với những ưu điểm trên, có thể vận dụng bản đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì,...cũng như giúp lập kế hoạch học tập sao cho hiệu quả nhất mà lại mất ít thời gian.

2.2. Thực trạng việc dạy học bộ môn Hóa tại nhà trường
2.1.1. Thuận lợi

      Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, có phòng máy khi học trực tiếp, thời gian nghỉ dịch học sinh có 1 học kì học trực tuyến cũng thuận tiện cho giáo viên và học sinh khi áp dụng phương pháp giảng dạy sử dụng sơ đồ tư duy.

Một số phần mềm sơ đồ tư duy được phổ biến rộng rãi nên đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh khi trình bày sơ đồ tư duy trên máy chiếu hoặc trình bày trên bảng.

Với những ưu điểm trên, có thể vận dụng bản đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì,...cũng như giúp lập kế hoạch học tập sao cho hiệu quả nhất mà lại mất ít thời gian.

2.1.2. Khó khăn 

Do dịch COVID ảnh hưởng nên cũng gây khó khăn về kinh tế dẫn đến một số gia đình khó khăn về kinh tế nên không đáp ứng được máy tính và điện thoại thông minh hiện đại cho các con học. Trong 2 năm học online do ảnh hưởng của dịch, nhiều người cùng truy cập internet nên đường truyền mạng bị chậm thậm chí còn lỗi mạng khiến cho việc dạy, học của giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn. Học sinh vẫn chưa thật sự chủ động, tích cực trong tư duy.
2.1.3. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
     Nhiều học sinh còn lơ là, sao nhãng việc học, khả năng nhận thức của các em khác nhau, không đồng đều. Nhiều em học còn mang tính đối phó, chưa xác định rõ động cơ học tập, chưa tìm thấy niềm vui, hứng thú khi học bộ môn này. Bộ môn Hóa học cung cấp cho học sinh các kiến thức về các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chất, đây là những kiến thức khó đòi hỏi học sinh không chỉ nhớ mà còn phải hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Vậy nên song song với các môn khác việc học Hóa học đòi hỏi sự phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, một số em còn ham chơi điện tử, bị rủ rê lôi kéo lại phải học tập trực tuyến trong thời gian dài do dịch covid nên chất lượng học tập các năm 2020-2021 và 2021-2022 còn thấp. Dạy học bằng bản đồ tư duy là phương pháp dạy học còn khá mới, một số học sinh chưa quen với cách học bằng sơ đồ tư duy, còn nhiều lúng túng khi thiết lập một bản đồ tư duy. 
Qua khảo sát về trình độ nhận thức và sự yêu thích hứng thú học bộ môn này khi áp dụng phương pháp dạy học truyền thống tại hai lớp 9A, 9B là yêu thích 40%  không yêu thích là 60%.

 Cụ thể kết quả nhận thức ở 2 lớp 9A, 9B khi chưa áp dụng phương pháp này là:

	Năm học
	Lớp
	Tỉ lệ HS hiểu bài và làm được bài tập

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu

	2020 – 2021
	9A(53)
	0
	15 = 28,3%
	31 = 58,5 %
	7 = 13,2 %

	
	9B(46)
	0
	13 = 28,3%
	27 = 58,7 %
	6 =13  %

	2021 – 2022
	9A(53)
	0
	7 = 26,9%
	18 = 69,2%
	1 = 3,85%  

	
	9B(46)
	0
	12 = 26,1%
	31 = 67,4%
	3 = 6,5%  


2.3. Giải pháp, biện pháp vào dạy học
2.3.1. Quá trình áp dụng vào thực tiễn giảng dạy

Trong các năm học trước, tôi đã thực hiện giải pháp này ở các lớp được phân công giảng dạy. Trong năm học 2022 - 2023, tôi đã thực hiện giải pháp này ở lớp 9B đối tượng HS trung bình - yếu để lấy kết quả thực tế. Sau đây là quá trình thực hiện đề tài.

2.3.2. Các bước hướng dẫn học sinh thiết lập một bản đồ tư duy

- Bước 1: Vẽ chủ đề ở trung tâm.


Bước đầu tiên trong việc tạo ra một bản đồ tư duy là vẽ chủ đề ở trung tâm trên một mảnh giấy (đặt nằm ngang). Từ trung tâm thường là tên của một bài, một chương, một chủ đề hay một nội dung kiến thức cần khai thác.
     Từ trung tâm nên gắn với hình ảnh của chủ đề. Vì một hình ảnh ở trung tâm có thể giúp ta tập trung được vào chủ đề và làm ta hưng phấn hơn.

* Quy tắc vẽ chủ đề :


+ Vẽ chủ đề ở trung tâm để từ đó phát triển ra các ý khác.


+ Có thể tự do sử dụng tất cả màu sắc mà bạn thích.


+ Không nên đóng khung hoặc che chắn mất hình vẽ chủ đề vì chủ đề cần được làm nổi bật dễ nhớ.


+ Có thể bổ sung từ ngữ vào hình vẽ chủ đề nếu chủ đề không rõ ràng.

- Bước 2 : Vẽ thêm các tiêu đề phụ (nhánh cấp 1).

Bước tiếp theo là vẽ thêm các tiêu đề phụ vào chủ đề trung tâm. Mỗi nhánh thể hiện các nội dung chính của chủ đề (nên dùng các đường cong với các màu sắc khác nhau để dễ nhớ nội dung bài học.
* Quy tắc vẽ tiêu đề phụ :


+ Tiêu đề phụ nên được viết bằng CHỮ IN HOA nằm trên các nhánh dày để làm nổi bật.


+ Tiêu đề phụ nên được vẽ gắn liền với trung tâm.


+ Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ tỏa ra một cách dễ dàng.

Sơ đồ tư duy được dùng trong dạy một bài và tổng kết kiến thức 1 chương.

Ví dụ: Hóa học 9 bài “Tính chất hóa học của kim loại” nhánh cấp 1 là 3 mục lớn của bài.
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- Bước 3 : Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các ý chính và các chi tiết hỗ trợ 
(nhánh cấp 2, cấp 3).
* Quy tắc vẽ ý chính và chi tiết hỗ trợ :


+ Chỉ nên tận dụng các từ khóa và hình ảnh.


+ Bất cứ lúc nào có thể, bạn hãy dùng những biểu tượng, cách viết tắt để tiết kiệm không gian vẽ và thời gian. Mọi người ai cũng có cách viết tắt riêng cho những từ thông dụng. Bạn hãy phát huy và sáng tạo thêm nhiều cách viết tắt cho riêng bạn. 

Ví dụ: Nhánh cấp 2 của tính chất hóa học của kim loại là ý của từng mục.
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- Bước 4 : Hoàn thiện bản đồ tư duy, có thể thêm nhiều hình ảnh nhằm giúp các ý quan trọng thêm nổi bật, cũng như giúp lưu chúng vào trí nhớ tốt hơn.

 Việc vận dụng bản đồ tư duy giúp học sinh:

+ Đối với học sinh trung bình - yếu: tập cho học sinh có thói quen tự ghi chép hay tổng kết một vấn đề, các nội dung đã học.

+ Đối với học sinh khá - giỏi: sử dụng bản đồ tư duy để tìm hiểu cách giải quyết một vấn đề, hay tìm hướng giải một bài toán, hệ thống hóa kiến thức.

Bản đồ tư duy có thể vẽ trên giấy, bìa cứng, bảng phụ, thiết kế trên Powerpoint, hoặc các phần mềm Mindmap.
2.3.3. Quá trình hướng dẫn HS áp dụng bản đồ tư duy

- Bước 1: Trước hết GV phải cho HS làm quen với bản đồ tư duy. Bởi vì thực tế cho thấy rằng rất nhiều HS vẫn rất lúng túng với bản đồ tư duy, chưa biết cách vẽ như thế nào, vì thế GV trước hết cần phải cho HS làm quen và giới thiệu về bản đồ tư duy cho HS. Giáo viên nên giới thiệu cho HS về nguồn gốc, ý nghĩa hay tác dụng của việc sử dụng bản đồ trong học tập môn Hoá học.

Sau khi thực hiện các hoạt động dạy và học về nội dung bài mới GV chiếu sơ đồ tư duy hoặc vẽ nhanh bản đồ tư duy lên bảng yêu cầu HS trình bày


Ví dụ 1: Hóa học 9 bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
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Với bài đầu tiên tìm hiểu, làm quen với bản đồ tư duy tôi sử dụng bản đồ tư duy ở cuối bài, phần củng cố. Trong đó GV giới thiệu những nội dung chính của bài thể hiện qua bản đồ tư duy và hướng dẫn học sinh cách vẽ bản đồ tư duy.
- Bước 2: Sau khi đã làm quen với bản đồ tư duy giáo viên có thể giao cho HS hoặc cùng HS xây dựng lên một bản đồ tư duy ngay tại lớp. 
Ví dụ 2: Hóa học 9 bài 2: Một số oxit quan trọng. Canxi oxit

Sau khi thực hiện các  hoạt động dạy và học tìm hiểu kiến thức về canxi oxit. Giáo viên yêu cầu HS khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy:
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 - Bước 3: Sau khi HS vẽ xong bản đồ tư duy, giáo viên có thể để HS tự trình bày ý tưởng về bản đồ tư duy mà mình vừa thực hiện được.
Ví dụ 3: Sử dụng sơ đồ tư duy trong tổng kết kiến thức của 1 chương nhằm giúp học sinh khái quát được kiến thức của cả chương và giúp học sinh thấy được mối liên hệ kiến thức của các bài trong chương. Từ đó học sinh vận dụng được kiến thức vào làm bài tập. 
2.3.4. Kết quả sử dụng bản đồ tư duy trong thực tiễn giảng dạy
2.3.4.1. Dùng bản đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ
 
Kiểm tra bài cũ để đánh giá nhận thức của HS, kiểm tra phần nhớ và phần hiểu của HS bằng cách GV có thể yêu cầu HS điền thông tin còn thiếu  trong bản đồ tư duy do GV cho sẵn và từ đó rút ra nhận xét. Dùng bản đồ tư duy trong kiểm tra bài cũ nhằm đánh giá chính xác HS, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Từ đó giúp HS củng cố, hệ thống được kiến thức lí thuyết.

Ví dụ: Hóa học 9, sau khi học xong bài “Tính chất hóa học của axit” tiết học sau kiểm tra bài cũ GV yêu cầu HS điền thông tin còn thiếu vào sơ đồ tư duy sau:
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 2.3.4.2. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị bài ở nhà

Giáo viên định hướng cho HS chuẩn bị bài ở nhà bằng cách lập một bản đồ tư duy về bài học, những đề mục sẽ có trong bài học mới. Điều này sẽ bắt buộc HS phải đọc bài và nghiên cứu bài trước, giúp HS nắm được một cách khái quát những điều sẽ có trong bài học mới.
2.3.4.3. Sử dụng bản đồ tư duy khi vào tiết học mới

Giáo viên giới thiệu bài mới và vẽ chủ đề chính của bài học lên bảng bằng một hình vẽ bất kì trên bảng của lớp, cho HS ngồi theo nhóm thảo luận bản đồ tư duy của mỗi HS đã chuẩn bị trước ở nhà đối chiếu với bản đồ tư duy của các bạn trong nhóm.


Giáo viên đặt câu hỏi chủ đề (bài học) hôm nay có mấy nhánh lớn cấp số 1 (các đề mục có trong bài) và gọi HS lên bảng vẽ nối tiếp chủ đề, chia thành các nhánh lớn trên bảng có ghi chú thích tên từng nhánh lớn.


Sau khi HS vẽ xong các nhánh lớn cấp số 1, GV đặt câu hỏi tiếp ở nhánh thứ nhất có mấy nhánh nhỏ cấp số 2?  GV giảng bài đến đâu sẽ hoàn thành nội dung bản đồ tư duy của bài học mới ngay tại lớp. Học sinh tự chỉnh sửa điều chỉnh bổ sung những phần còn thiếu vào bản đồ tư duy của từng cá nhân.

2.3.4.4. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học

Để củng cố, khắc sâu kiến thức của bài bằng sơ đồ tư duy với sự hướng dẫn của GV sẽ tóm tắt toàn bộ nội dung bài học giúp HS tư duy, sáng tạo. Việc tự HS vẽ sơ đồ tư duy sẽ giúp HS nắm vững kiến thức và qua đó GV có thể nắm bắt được việc nhận thức của HS
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Sau khi dạy xong chủ đề “Cacbon” tôi đã tiến hành kiểm tra 15 phút và đánh giá kết quả sau: 
	Lớp
	Số lượng hs
	Điểm

dưới TB
	Điểm TB
	Điểm khá
	Điểm giỏi

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	9B
	46
	3
	6,53
	13
	28,26
	25
	54,34
	5
	10,87


Sau khi dạy xong chủ đề “Cacbon”, tôi đã đánh giá mức độ hứng thú học tập của các em và thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Số lượng hs
	Hứng thú
	Không hứng thú

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	9B
	46
	40
	86,96%
	06
	13,04%


2.3.4.5. Sử dụng bản đồ tư duy trong tổng hợp kiến thức của chương hay một chủ đề


Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong tổng hợp kiến thức của 1 chương là cách thức giúp nâng cao hiệu quả ghi chép bàng cách sử dụng những giản đồ đơn giản để thể hiện tổng thể vấn đề, xâu chuỗi vấn đề và liên kết các đối tượng liên quan được tóm gọn dưới dạng hình ảnh bao gồm các đối tượng liên kết với nhau bàng những đường nối. Từ đó có thể dễ dàng nhanh chóng ghi nhớ dữ liệu hơn, giúp dữ liệu được dễ dàng ghi nhớ hơn và nhanh chóng hơn. 



- Sơ đồ tư duy chủ đề Hiđro Hóa 8: 
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Sơ đồ tổng hợp kiến thức học kì 1
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2.4. Hiệu quả của đề tài 

2.4.1. Trước khi áp dụng biện pháp

Qua khảo sát về trình độ nhận thức và sự yêu thích hứng thú học bộ môn này khi áp dụng phương pháp dạy học truyền thống tại hai lớp 9A, 9B là yêu thích 40% không yêu thích là 60%.

 Cụ thể kết quả nhận thức ở 2 lớp 9A, 9B khi chưa áp dụng phương pháp này là:

	Năm học
	Lớp
	Tỉ lệ HS hiểu bài và làm được bài tập

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu

	2021 – 2022
	8A (53)
	0
	12-22,6%
	37-69,8% 
	2-7,6    %

	
	8B (46)
	0
	8- 17,4%
	33- 71,7%
	5-10,9  %

	2022 – 2023
	9B (46)
	0
	12-26,1%
	31 - 67,4%
	3- 6,5%  

	
	9A (53)
	0
	17-32,1%
	34 -64,2%
	2-3,7 %


2.4.2. Sau khi áp dụng biện pháp

Kết thúc chương trình Hóa học lớp 9, tôi đã tiến hành kiểm tra học kì và tổng kết môn học.
      - Lớp 9B là lớp tôi thực hiện dạy học bằng phương pháp “sử dụng bản đồ tư duy” kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực theo đặc thù bộ môn.

      - Lớp 9A là lớp tôi dạy học bằng các phương pháp dạy học tích cực theo đặc thù bộ môn.

      - Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng số liệu sau :

	Lớp
	Số lượng
học sinh
	Điểm

dưới TB
	Điểm TB
	Điểm khá
	Điểm giỏi

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	9B
	46
	0
	0
	21
	45,7
	10
	21,7
	15
	32,6

	9A
	53
	2
	3,8
	24
	45,3
	15
	28,3
	12
	22,6



So sánh giữa kết quả dạy học giữa  lớp 9B với kết quả đối chứng là lớp 9A trong khối 9 và kết quả các năm trước ở các lớp 9 thì kết quả của lớp 9B là lớp tôi thực hiện dạy học bằng phương pháp “sử dụng bản đồ tư duy” kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực theo đặc thù bộ môn, đã cao hơn về số lượng học sinh đạt điểm khá và giỏi. Như vậy, khi sử dụng bản đồ tư duy khả năng tiếp thu và nhớ bài học của học sinh lâu hơn. Chất lượng một tiết dạy được nâng lên, HS hứng thú hơn, việc vận dụng kiến thức vào để giải các bài tập trở nên dễ dàng hơn.

2.5. Bài học kinh nghiệm

Đối với học sinh: yêu thích môn học, cần chủ động, tích cực trong học tập, có sự tư duy duy logic và viết gắn kết các kiến thức với nhau. Chuẩn bị  đầy đủ SGK, SBT, tài liệu tham khảo, đồ dùng học tập thậm chí cả máy tính có kết nối mạng Internet là rất cần thiết. Trong giờ học cần chú ý lắng nghe, ghi chép giáo viên giảng bài và mạnh dạn hỏi lại thầy cô những điều mình chưa hiểu, chưa rõ. Một học sinh muốn học tốt môn hóa cần luôn tự đặt ra ba câu hỏi cho mình: Đó là cái gì? Nó như thế nào? Tại sao lại như thế? Ngoài ra mỗi người học cần tích cực tham gia hoạt động thảo luận nhóm để cùng bàn bạc, giải quyết và làm rõ vấn đề. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài cho tiết học thêm sinh động. Muốn vậy, chúng ta cũng cần xem trước bài mới trước khi vào lớp…

Đối với giáo viên: Hiểu rõ và nắm vững kiến thức, soạn giảng bài chú ý đến tâm lí lứa tuổi, biết hướng dẫn học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, biết động viên tâm lí học sinh một cách kịp thời. Sử dụng thiết bị dạy học hợp lí để học sinh được trải nghiệm và có hứng thú với môn học. Mỗi giáo viên phải biết vận dụng nhiều phương pháp dạy học. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học nhằm khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Ngoài ra, việc đổi mới kiểm tra đánh gia cũng góp phần giúp các em tự tin trong chiếm lĩnh kiến thức bộ môn.
PHẦN 3: KẾT LUẬN  VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận


Qua một năm thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng dạy Hóa học bằng phương pháp sơ đồ tư duy”, tôi đã thực hiện các bài dạy có dự giờ của các đồng chí trong tổ chuyên môn, đồng nghiệp, có sự đóng góp ý kiến, nhận xét khách quan. Tôi nhận thấy tiết học đạt hiệu quả cao hơn, việc tiếp thu bài học của học sinh không còn nhàm chán nữa mà phát huy được khả năng tư duy logic, liên hệ, liên tưởng, sáng tạo của các em. Các em đã làm chủ việc tiếp thu kiến thức của mình.


Khi sử dụng bản đồ tư duy trong giờ học sẽ bắt buộc tất cả 100% học sinh đều phải động não để tiếp thu nội dung của bài học. Học sinh sẽ tự khám phá và khi ý tưởng hoàn chỉnh được giáo viên và các bạn ngợi khen, các em sẽ phấn khởi rất nhiều và hứng thú, yêu thích hơn đối với môn học.


Các em khác cũng sẽ cố gắng tự hoàn thiện mình. Mỗi học sinh có một tính cách, một ý tưởng rất khác nhau khi trình bày bản đồ tư duy của mình nhưng điều quan trọng là các em ghi nhớ kiến thức bài học lâu hơn, rèn kĩ năng thuyết trình trước đám đông và kĩ năng phối hợp với nhau làm việc nhóm hiệu quả.

2. Đề xuất, kiến nghị


Do học sinh đa phần các em đều ngại giao tiếp, ngại đứng trước đám đông, ngại nói ra ý kiến của mình nên các em ngày càng thụ động, giáo viên buộc phải làm việc quá nhiều. Vì vậy trước hết giáo viên phải tạo được tâm lý thoải mái cho học sinh, làm cho các em bước vào mỗi tiết học cảm thấy nhẹ nhàng, các em cảm thấy việc tự mình làm chủ, lĩnh hội kiến thức là việc rất tự nhiên thì khi đó bài học mới có hiệu quả.


Để giải pháp này gần hơn với thực tế giảng dạy, tôi rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo trong và ngoài bộ môn để giải pháp được hoàn chỉnh hơn, sử dụng được rộng rãi đối với các khối lớp và đối với nhiều môn học khác nhau.


Cùng với việc đổi mới mục tiêu và nội dung dạy học, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo triết lý lấy người học làm trung tâm, phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. Để làm được điều đó người giáo viên phải vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp khác nhau vào giảng dạy. Vì vậy, trong những năm học tới mong rằng nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi sinh hoạt chuyên môn để tôi tiếp thu được nhiều phương pháp dạy học hay và hiệu quả hơn phục vụ sự nghiệp “trăm năm trồng người”
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5. Một số vấn đề về đổi mới PPDH ở trường THCS của Bộ giáo dục và đào tạo.

6. Tony BuZan - Bản đồ tư duy trong công việc.

7. Một số chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THCS của Bộ giáo dục và đào tạo.

8. Tài liệu tập huấn thường xuyên theo cá nhân - Module THCS 18.

Phương pháp dạy học tích cực - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Biên soạn (Trần Đình Châu - Đặng Thị Thu Thủy - Phan Thị Luyến).

9. Tài liệu tập huấn - Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ giáo dục trung học - Nhóm tác giả - Năm 2014.

Trần Thị Bích Diệp
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